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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Bài 1(0,5đ) . Đúng ghi Đ ,sai ghi S :

a)  123 + 456 < 126 + 453 …

b)  123 + 456 = 126 + 453 …

c)  123 + 456 > 126 + 453 …

d)  24 : 3 < 24 : 4 …

e)  24 : 3 = 24 : 4 …

g)  24 : 3 > 24 : 4 …

Bài 2 (0,5đ): Hình được tô màu 
[image: image1.wmf]4

1

 số ô vuông là:
Bài 3(1đ): 
a) Các số 470; 433; 365; 523; 980 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 470; 433; 365; 523; 980 

                 B. 365;433;470;523;980
C. 365; 435; 470; 523; 980                                   D. 980 ; 523; 433; 470; 365  

 b) Trong các số trên số tròn chục là:

A.365                          B.470                          C.523                        D. 433
Bài 4(1đ): Chu vi một hình tam giác có độ dài các cạnh đều là 15 cm là:

A. 5cm                        B. 18 cm                     C. 45 cm

   D. 30 cm
Bài 5(0,5đ) Một người đi mỗi giờ được 3 km. Hỏi hai người đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

a)  2 x 3 = 6 ( km )  ….
b)  3 x 2 = 6 ( km )  …

 Bài 6 (0,5đ): Hình vẽ bên có:
A. 3 hình tam giác, 1 hình vuông.

B. 2 hình tam giác, 1 hình vuông.

C. 1 hình tam giác, 2 hình vuông.
D. 8 hình tam giác, 1 hình vuông.

PHẦN II: TỰ LUẬN  (6 ĐIỂM)
Bài 7 (2 điểm ):  Đặt tính rồi tính 
    496 - 135
                  37 + 48
         307 – 102 

     533 + 32 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 8 (1,5 điểm ): Tìm x 
a) x- 27 =38




b)  x : 3 = 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bài 9 (2 điểm) Một trại chăn nuôi gà có 650 con gà mái và số gà trống ít hơn số gà mái là 23 con . Hỏi trại đó nuôi bao nhiêu con gà trống ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 10 (0,5 điểm ) : Cho các số 5, 2, 3. 
a. Hãy viết các số có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số trên.
b. Sắp xếp các số ở phần a theo thứ tự giảm dần.
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